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TT Đáp án Điểm 

Câu 

1 

Trình bày nét chính trong giai đoạn đầu của phong trào Cần vương. Vì sao 

phong trào Cần vương chỉ chủ yếu bùng nổ ở Bắc Kì và Trung Kì, còn Nam 

Kì thì rất hạn chế?  

2 điểm 

 

Nét chính giai đoạn 1 

- Lãnh đạo: vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, văn thân sĩ phu yêu nước.  

- Lực lượng: đông đảo nhân dân có cả dân tộc thiểu số.  

- Địa bàn: rộng lớn, khắp Bắc và Trung Kì. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Mai 

Xuân Thưởng ở Bình Định; Nguyễn Thiện Thuật (Hưng Yên)…  

- Kết quả: Cuối năm 1888, do sự phản bội của Trương Quang Ngọc, vua Hàm 

Nghi rơi vào tay giặc và chịu án lưu đày sang Angieri.  

 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0.25 

 

 

Giải thích:  

- Pháp vừa cơ bản hoàn thành xâm lược Bắc Kì và Trung Kì, phong trào đấu tranh 

của nhân dân ta ở đây còn đang tiếp diễn.  

- Còn Nam kì đã chính thức trở thành thuộc địa của Pháp từ 1874, Pháp đã cơ bản 

bình định và thiết lập bộ máy cai trị tại đây… 

0.5 

 

0.5 

Câu 

2 

Hãy cho biết những nét chính về cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vì sao khởi 

nghĩa Hương Khê được nhận xét là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong 

trào Cần vương? Điểm khác nhau cơ bản của khởi nghĩa Hương Khê và khởi 

nghĩa Yên Thế là gì?   

3 điểm 

 

 Nét chính  

- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng và Cao Thắng.  

- Căn cứ chính: Ngàn Trươi. - Địa bàn rộng khắp 4 tỉnh ở Bắc Trung K.ì  

- Diến biến 

a. Giai đoạn 1 (1885 - 1888): chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu     

b. Giai đoạn 2 (1888 - 1896): giai đoạn chiến đấu quyết liệt.    

- Từ năm 1889, liên tục tập kích, đẩy lui nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. 

Nổi tiếng là trận tấn công đồn Trường Lưu, tập kích thị xã Hà Tĩnh, tấn công 

Nghệ An, phá thế bị bao vây… Trong trận đồn Nu, Cao Thắng hi sinh.    

- 1894, nghĩa quân thắng lớn trong trận phục kịch địch ở núi Vụ Quang.  

- Kết quả: Tay sai của Pháp do Nguyễn Thân chỉ huy vây hãm núi Vụ Quang. 

Nghĩa quân bị chặn đường tiếp tế. Phan Đình Phùng  hi sinh. Khởi nghĩa kết thúc.    

- Là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương.     

 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

0.25 

 

0. 25 

0.25 

 

0.25 

 
 Giải thích:  

Kéo dài nhất, địa bàn rộng lớn, tổ chức qui củ, chế tạo được vũ khí.  0.5 

 

 Khác nhau:  

- Khởi nghĩa Hương Khê thuộc phong trào Cần Vương  

- Khởi nghĩa Yên Thế là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân.  

0.25 

0.25 



Câu 

3 

Kinh tế Việt Nam chuyển biến như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất của Pháp (1897 – 1914)? Chính sách khai thác này của Pháp đã có 

tác động tích cực và tác động tiêu cực nào đối với kinh tế Việt Nam?  

 

2 điểm 

 

* Kinh tế Việt Nam chuyển biến 

- Nông nghiệp: đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.  

- Công nghiệp: tập trung vào khai thác mỏ (than, kẽm, sắt…). Một số cơ sở công 

nghiệp phục vụ đời sống cũng ra đời (điện, nước, bưu điện…).  

- Thương nghiệp: mở rộng các bến cảng (Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng…) đẩy 

mạnh giao lưu buôn bán nội địa và phát triển ngoại thương. Trong đó, Pháp độc 

quyền thu thuế xuất nhập khẩu, Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của tư 

bản Pháp.  

- Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông, vừa phục vụ công cuộc khai 

thác, vừa sử dụng vào mục đích quân sự.  

 

0.25 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 

* Tác động 

Tích cực:  Phương thức sản xuất tư bản du nhập vào nước ta. Giao thông khá hiện đại  

Tiêu cực: Cạn kiệt tài nguyên , Ruộng đất bị cướp đoạt. Công nghiệp què quặt.  

 

0.5 

0.5 

Câu 

4   

Trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam 

đầu thế kỉ XX, ai là người chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập? Trình 

bày những hoạt động yêu nước tiêu biểu của nhân vật này. Hạn chế lớn nhất 

trong chủ trương cứu nước của ông là gì? 

3 điểm 

 Nhân vật: Phan Bội Châu 0.5  

 

* Hoạt động: 

- Tháng 5/1904, thành lập Hội Duy tân, mục tiêu đánh đuổi Pháp, giành độc lập, 

thành lập chế độ quân chủ lập hiến, tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niên 

sang Nhật học tập.  

- Tháng 8/1908 Nhật - Pháp cấu kết, trục xuất du học sinh Việt Nam về nước  

phong trào Đông Du tan rã.  

- Tháng 6/1912, thành lập Việt Nam Quang phục hội, với tôn chỉ “đánh đuổi giặc 

Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”, cử 

người bí mật về nước trừ khử thực dân đầu sỏ và tay sai.  

- Tháng 12/1913, ông bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam.  
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Hạn chế lớn nhất trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu: Chưa hiểu bản 

chất của CNTB nên muốn dựa vào Nhật để đánh Pháp.   

 

0.5 

 


